
 
 

[English included] 

THỜI GIAN VÀ SỐ HIỆU CHUYẾN BAY ÁP DỤNG ƯU ĐÃI 

1. Chặng bay và Ngày bay áp dụng ưu đãi 
 

Chặng bay Ngày bay áp dụng 

Tp. Hồ Chí Minh – Đà Lạt Thứ 2, 3,4,7,Chủ Nhật 

Tp. Hồ Chí Minh - Phú Quốc Thứ 2, 3,4,Chủ Nhật 

Phú Quốc - Tp. Hồ Chí Minh Thứ 3,4,5,6 

Hà Nội - Đà Nẵng/Nha Trang/Huế; 

Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng/Nha Trang/Đà Lạt 
Thứ 2, 3,4,7,Chủ Nhật 

Đà Nẵng/Nha Trang/Huế - Hà Nội; 

Đà Nẵng/Nha Trang - Tp. Hồ Chí Minh 
Thứ 3, 4, 5, 6, 7 

Đà Lạt/Buôn Ma Thuột/Điện Biên/Pleiku/Vinh- Hà Nội; 

Buôn Ma Thuột/Huế/Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh- Tp. Hồ Chí Minh 
Thứ 2, 3,4,5,6,7 

Hà Nội - Đà Lạt/Buôn Ma Thuột/Điện Biên/Pleiku/Vinh; 

Tp. Hồ Chí Minh - Huế/Hải Phòng/Thanh Hóa/Vinh/Buôn Ma Thuột 
Thứ 2,3,4,5,7,chủ nhật 

Hà Nội – Đà Nẵng / Huế / Cần Thơ / Nha Trang / Tp. Hồ Chí Minh; Tp. 

Hồ Chí Minh – Đà Nẵng / Đà Lạt / Huế / Phú Quốc / Nha Trang 
Thứ 5 , thứ 6 , thứ 7 

Đà Nẵng / Huế / Cần Thơ / Nha Trang / tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội; Đà 

Nẵng / Đà Lạt / Huế / Phú Quốc / Nha Trang – Tp. Hồ Chí Minh 
Thứ 7 , chủ nhật , thứ 2 

2. Chuyến bay áp dụng ưu đãi 
 

Chặng bay (2 chiều) Chuyến bay áp dụng 

 

Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 

VN205, VN243, VN267, VN6025, VN206, VN224, VN270, 

VN6002, VN221, VN263, VN265, VN220, VN256, VN260,VN259, 

VN219, VN261, VN7213, VN7215, VN218, VN258, 

VN262,VN7208, VN7210, VN7212, VN7214, VN7211, VN7219 

Hà Nội - Đà Nẵng VN7155, VN7183, VN7178, VN7182, VN7151 , VN193, VN7165, 

VN7193, VN7197, VN7199, VN154, VN156, VN7150, VN7158, 

VN7164, VN7176, VN7192 

Hà Nội - Nha Trang VN1563, VN1562, VN7553, VN7563, VN7559 

Hà Nội - Huế VN7545, VN7544, VN1549, VN1540, VN1548 

Hà Nội – Cần Thơ VN1206, VN1207 

Hà Nội - Đà Lạt VN1572; VN1573 

Hà Nội - Buôn Ma Thuột VN1603, VN1602 

Hà Nội - Điện Biên VN1806, VN1807 

Hà Nội - Pleiku VN1615, VN1614 

Hà Nội - Vinh VN1715, VN1716 

Hà Nội - Tuy Hòa VN1651, VN1650 

Hà Nội - Đồng Hới VN1591, VN1590 

Tp. Hồ Chí Minh – Phú Quốc VN7821, VN7820, VN1835, VN6500, VN1820 

Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng VN7106, VN7124, VN6519, VN6529, VN7115, VN106, VN148, 

VN7110, VN6528, VN6518, VN101, VN107, VN110, VN7133, VN 

Tp. Hồ Chí Minh - Nha Trang VN1340; VN6150; VN7352, VN6151; VN7353, VN1350 

Tp. Hồ Chí Minh - Huế VN1379, VN1378, VN1376, VN1367 

Tp. Hồ Chí Minh – Đà Lạt VN7382, VN1381, VN7383, VN1380 

Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng VN1171; VN1187, VN1188 



 

Tp. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa VN1279, VN1272; VN1278 

Tp. Hồ Chí Minh - Vinh VN6420; VN1268, VN1269 

Tp. Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột VN1414, VN1415 

Tp. Hồ Chí Minh – Vân Đồn VN1286, VN1287 

Tp. Hồ Chí Minh - Tuy Hòa VN1660, VN1661 

Tp. Hồ Chí Minh - Đồng Hới VN1404 

Cần Thơ - Đà Nẵng VN1440 

Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột VN1913, VN1912 



 

PROMOTION-ELIGIBLE DAYS AND FLIGHT NUMBERS 

 
1. Eligible Travel Days 

 

Sectors Travel days 

Ho Chi Minh city – Da Lat Mon, Tue, Wed, Sat, Sun 

Ho Chi Minh city - Phu Quoc Mon, Tue, Wed, Sun 

Phu Quoc - Ho Chi Minh city Tue, Wed, Thu, Fri 

Hà Nội - Da Nang/Nha Trang/Hue; 

Ho Chi Minh city - Da Nang/Nha Trang/Da Lat 
Mon, Tue, Wed, Sat, Sun 

Da Nang/Nha Trang/Hue - Ha Noi; 

Da Nang/Nha Trang - Ho Chi Minh city 
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat 

Da Lat/Buon Ma Thuot/Dien Bien/Pleiku/Vinh- Ha Noi; 

Buon Ma Thuot/Hue/Hai Phong/Thanh Hoa/Vinh- Ho Chi Minh city 
Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat 

Ha Noi - Da Lat/Buon Ma Thuot/Dien Bien/Pleiku/Vinh; 

Ho Chi Minh city - Hue/Hai Phong/Thanh Hoa/Vinh/Buon Ma Thuot 
Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun 

Ha Noi – Da Nang / Hue / Can Tho / Nha Trang / Ho Chi Minh city; 

Ho Chi Minh city – Da Nang / Da Lat / Hue / Phu Quoc / Nha Trang 
Thu , Fri , Sat 

Da Nang / Hue / Can Tho / Nha Trang / Ho Chi Minh city – Ha Noi; 

Da Nang / Da Lat / Hue / Phu Quoc / Nha Trang – Ho Chi Minh city 
Sat , Sun , Mon 

 

2. Valid Flight Numbers 

Applicable Routes (Both directions) Flight numbers 

 

 

Ha Noi - Ho Chi Minh city 

VN205, VN243, VN267, VN6025, VN206, VN224, VN270, 

VN6002, VN221, VN263, VN265, VN220, VN256, 

VN260,VN259, VN219, VN261, VN7213, VN7215, VN218, 

VN258, VN262,VN7208, VN7210, VN7212, VN7214, 

VN7211, VN7219 

Ha Noi – Da Nang VN7155, VN7183, VN7178, VN7182, VN7151 , VN193, 

VN7165, VN7193, VN7197, VN7199, VN154, VN156, 

VN7150, VN7158, VN7164, VN7176, VN7192 

Ha Noi - Nha Trang VN1563, VN1562, VN7553, VN7563, VN7559 

Ha Noi – Hue VN7545, VN7544, VN1549, VN1540, VN1548 

Hà Nội – Cần Thơ VN1206, VN1207 

Ha Noi – Da Lat VN1572; VN1573 

Ha Noi – Buon Ma Thuot VN1603, VN1602 

Ha Noi – Dien Bien VN1806, VN1807 

Ha Noi - Pleiku VN1615, VN1614 

Ha Noi - Vinh VN1715, VN1716 

Ha Noi - Tuy Hoa VN1651, VN1650 

Ha Noi – Dong Hoi VN1591, VN1590 

Ho Chi Minh city - Phu Quoc VN7821, VN7820, VN1835, VN6500, VN1820 

Ho Chi Minh city – Da Nang VN7106, VN7124, VN6519, VN6529, VN7115, VN106, 

VN148, VN7110, VN6528, VN6518, VN101, VN107, VN110, 

VN7133, VN 

Ho Chi Minh city - Nha Trang VN1340; VN6150; VN7352, VN6151; VN7353, VN1350 

Ho Chi Minh city - Hue VN1379, VN1378, VN1376, VN1367 

Tp. Hồ Chí Minh – Đà Lạt VN7382, VN1381, VN7383, VN1380 



 

Ho Chi Minh city – Hai Phong VN1171; VN1187, VN1188 

Ho Chi Minh city – Thanh Hoa VN1279, VN1272; VN1278 

Ho Chi Minh city – Vinh VN6420; VN1268, VN1269 

Ho Chi Minh city – Buon Ma Thuot VN1414, VN1415 

Ho Chi Minh city – Van Don VN1286, VN1287 

Ho Chi Minh city - Tuy Hoa VN1660, VN1661 

Ho Chi Minh city – Dong Hoi VN1404 

Can Tho – Da Nang VN1440 

Da Nang - Buon Ma Thuot VN1913, VN1912 

 


